
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Phụ kiện

Máy cưa cành

Phụ kiện kèm theo: 

UP100DZ: Không kèm pin, sạc.

22 phút

60 phút

30 phút

DC10SB 

50 phút

130 phút

70 phút

DC10WD

BL1016 1.5Ah 

BL1021B 2.0Ah 

BL1041B 4.0Ah 

Thời gian sạc

UP100D
Máy Cắt Cành Dùng Pin

UC100DDUC101

 Lưỡi cắt cành U 
Mã số 1911W2-5

Lưỡi trên thay thế cho 
máy cắt cành

 Lưỡi cắt cành L
Mã số 1911W1-7

Lưỡi dưới thay thế cho
máy cắt cành

Túi đeo
Mã số 162C23-5

Đá mài
Mã số 1912E4-1

Đá mài để mài lưỡi cắt

Makpac loại 2
Mã số 821550-0

Để sắp xếp thông minh và 
vận chuyển dễ dàng các máy 
điện và phụ kiện.

Máy thổi

Máy phun thuốc

Máy cắt tỉa hàng rào

Máy tỉa hàng rào

Máy cưa cành

Máy cắt cỏ

Máy cắt cành

Máy tỉa cỏ

Lưỡi cắt cành U (1911W2-5), lưỡi cắt cành L (1911W1-7), tuýp mở ốc 
13 (782212-4),  cờ lê hãm đai ốc 4 (783202-0), cờ lê hãm đai ốc 2.5 
(783208-8), túi đeo (162C23-5), đá mài (1912E4-1).

Máy Cắt Cành Dùng Pin

Hộp đựng đồ

UP100DZ
Khả năng
Độ rung
Độ ồn áp suất
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Cắt tối đa: 25 mm (1")
2.5 m/s2 hoặc thấp hơn
70 dB(A) hoặc thấp hơn
Không pin: 259 x 53 x 98 mm 
Pin BL1016/BL1021B: 285 x 64 x 98 mm
Pin  BL1041B: 308 x 64 x 98 mm 
0.89kg(BL1016) - 1.1 kg(BL1041B)

Chiều dài lam

100mm

Chiều dài lam

100mm

0.89
Trọng lượng

pin BL1016

kg

Khả năng 
cắt tối đa

ø25mm

Trọng lượng

Pin: BL1830B

1.9 kg

Trọng lượng

Pin: BL1021B

1.5 kg

A3-032023-1

Phụ kiện kèm theo



pin BL1021B

Máy cắt cành dùng pin 12Vmax CXT BL

Hiệu suất cắt cao

Hai nút điều khiển trên 
thân máy

Điều chỉnh góc mở 
lưỡi cắt

2,200 cànhkhoảng

trên 1 pin sạc đầyLượng công việc

ø18mm

mở một nửa

ø25mm

mở hoàn toàn

Đèn LED
được gắn phía trước thân máy, cho phép kiểm tra tình 
trạng của máy trong nháy mắt.

Cổng nạp dầu

Điều chỉnh lưỡi cắt chồng lên 
nhau khi khép lại

(bằng cách nhấn và giữ nút điều chỉnh 
góc mở lưỡi trong 3 giây trở lên khi chọn 
đóng hoàn toàn)

Dầu bôi trơn có thể được bơm vào 
mà không cần tháo rời lưỡi dao.

Thiết kế mỏng và nhẹ
Việc sử dụng động cơ BL không lõi*1 cho phép giảm 
đường kính và trọng lượng của tay cầm để giảm bớt sự 
mệt mỏi của người dùng khi cắt tỉa.
*1 Động cơ BL không có lõi sắt quấn dây đồng

Khi cắt cành ø15mm của cây 
bách Nhật Bản

Nút nguồn chính và nút điều chỉnh góc mở 
lưỡi được đặt cạnh nhau ở phía sau của báng 
cầm để điều khiển lưỡi dễ dàng hơn.

Góc mở của lưỡi cắt có thể được đặt ở hai 
cấp độ.

Lưỡi cắt được liên kết với công 
tắc bóp, giúp lưỡi cắt chuyển 
động mượt mà tương tự như 
chuyển động của máy tỉa cầm tay 
thủ công.

Bật nguồn

Sáng liên tục: Cảnh báo lỗi
(Không có dung lượng pin/
Bảo vệ nhiệt/ Quá tải)

Nhấp nháy: Cảnh báo dung lượng 
pin (khi công suất là 20% hoặc ít 
hơn)

Nút điều chỉnh 
góc mở lưỡi

Nút nguồn 
chính

38 mm

35 mm

Khả năng 
cắt tối đa

ø25mm

0.89
Trọng lượng

pin BL1016

kg


